
Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI

TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2026 DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Công văn số:           /UBND-VP10 ngày       /3/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT Tên gọi 
văn bản

Số, ký hiệu 
văn bản

Ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi/Trích yếu
nội dung văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực 

văn bản 
Ghi chú

I. VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH
Không có

II. VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH1

II.1 Lĩnh vực quản lý thực phẩm chức năng; kiểm nghiệm thực phẩm; quản lý cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm

1 Quyết định 
Số 

12/2019/QĐ
-UBND

17/4/2019

Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ 
sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan 
quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ 
sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

27/4/2019

Đề xuất bãi bỏ, thay 
thế bởi văn bản phân 
cấp mới để phù hợp 
với các văn bản quy 
pháp pháp luật hiện 
hành và tình hình thực 
tế tại địa phương sau 
sáp nhập

1 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành văn bản QPPL số 87/2025/QH15): “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới;”
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STT Tên gọi 
văn bản

Số, ký hiệu 
văn bản

Ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi/Trích yếu
nội dung văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực 

văn bản 
Ghi chú

thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2 Quyết định 
Số 

44/2019/QĐ
-UBND

21/11/2019

Quy định phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, 
cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nông, lâm, thuỷ sản về an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2019

3 Quyết định 
Số 

06/2020/QĐ
-UBND

30/3/2020

Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15/4/2020

4 Quyết định 
Số 

44/2019/QĐ
-UBND

12/11/2019
Phân cấp quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của 
ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/12/2019

5 Quyết định 
Số 

28/2019/QĐ
-UBND

06/9/2019
Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/9/2019

6 Quyết định 
Số 

37/2019/QĐ
-UBND

10/10/2019
Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/10/2019

Đề xuất bãi bỏ, thay 
thế bởi văn bản phân 
cấp mới để phù hợp 
với các văn bản quy 
pháp pháp luật hiện 
hành và tình hình thực 
tế tại địa phương sau 
sáp nhập
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STT Tên gọi 
văn bản

Số, ký hiệu 
văn bản

Ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi/Trích yếu
nội dung văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực 

văn bản 
Ghi chú

7 Quyết định 
Số 

28/2024/QĐ
-UBND

15/3/2024
Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/4/2024

8 Quyết định
Số 

14/2022/QĐ
-UBND

19/5/2022
Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành 
Công thương trên địa bàn tỉnh Nam Định

30/5/2022

9 Quyết định 
Số 

11/2020/QĐ
-UBND

12/5/2020
Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành 
Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/6/2020

Đề xuất bãi bỏ, thay 
thế bởi văn bản phân 
cấp mới để phù hợp 
với các văn bản quy 
pháp pháp luật hiện 
hành và tình hình thực 
tế tại địa phương sau 
sáp nhập

II.2 Lĩnh vực chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Không có
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